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Trục và thiết bị đẩy/ Shafting and thruster

1

Trục đẩy/ Thrust shaft CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00450/22CN01.WA

30/06/2022

15/06/2027

30/12/2024

CWA

2

Trục trung gian và ổ đỡ/ 
Intermediate shaft and Bearing

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00450/22CN01.WA

30/06/2022

15/06/2027

30/12/2024

CWA

1/10
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3

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube 
shaft, propeller shaft system

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận 
Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, 
Ngo Quyen District, Hai Phong City

Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm Việt 
Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR: .

00631/23CN01.WA

18/08/2023

18/08/2028

18/02/2026

CWA

4

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube 
shaft, propeller shaft system

Công ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. 
Trại Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, 
Trai Chuoi Ward, Hong Bang 
District, Hai Phong City

Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm Việt 
Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR: .

00686/23CN.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

5

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube 
shaft, propeller shaft system

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung 
cấp thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock 
Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê 
Lợi, Huyện An Dương, Thành phố 
Hải Phòng

Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm Việt 
Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR: .

00576/23CN01.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

2/10
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6

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube 
shaft, propeller shaft system

Công ty TNHH TMDV Hàng hải 
Nhật Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 
TP Hồ Chính Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh 
City

Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm Việt 
Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR: .

00930/23CN01.WA

27/12/2023

27/12/2028

27/06/2026

CWA

7

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube 
shaft, propeller shaft system

Công ty CP Thương mại và Thiết bị 
Tàu thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & 
Trading JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

Chiều dài trục lớn nhất cho phép/ Max. Length: 7,5 
m 
Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm Việt 
Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR: .

00361/21CN01.WA

20/07/2021

20/07/2026

20/01/2024

CWA

8

Hệ trục ống bao, trục chân vịt/ Tube 
shaft, propeller shaft system

Công ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An 
Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải 
Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An 
dong Commune, An duong District, 
Hai phong City

Chiều dài trục lớn nhất cho phép/ Max. Length: 8.0 
m 
Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm Việt 
Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR: .

00535/20CN01.WA

21/10/2020

20/10/2025

21/04/2023

CWA

9

Ống bao trục/ Stern tube CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00450/22CN01.WA

30/06/2022

15/06/2027

30/12/2024

CWA

3/10
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10

Ống bao trục/ Stern tube Công ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An 
Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải 
Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An 
dong Commune, An duong District, 
Hai phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00535/20CN01.WA

21/10/2020

20/10/2025

21/04/2023

CWA

11

Ống bao trục/ Stern tube Công ty CP Thương mại và Thiết bị 
Tàu thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & 
Trading JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00361/21CN01.WA

20/07/2021

20/07/2026

20/01/2024

CWA

12

Ống bao trục/ Stern tube Công ty TNHH TMDV Hàng hải 
Nhật Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 
TP Hồ Chính Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh 
City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00930/23CN01.WA

27/12/2023

27/12/2028

27/06/2026

CWA

4/10
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13

Ống bao trục/ Stern tube Công ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. 
Trại Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, 
Trai Chuoi Ward, Hong Bang 
District, Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00686/23CN.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

14

Ống bao trục/ Stern tube Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung 
cấp thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock 
Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê 
Lợi, Huyện An Dương, Thành phố 
Hải Phòng

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00576/23CN01.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

15

Ống bao trục/ Stern tube Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận 
Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, 
Ngo Quyen District, Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00631/23CN01.WA

18/08/2023

18/08/2028

18/02/2026

CWA

16

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearing Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận 
Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, 
Ngo Quyen District, Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00631/23CN01.WA

18/08/2023

18/08/2028

18/02/2026

CWA

5/10
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17

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearing Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung 
cấp thiết bị Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê Lợi, 
Huyện An Dương, Thành phố Hải 
Phòng
Ocean Equipment Supply And 
Manufacturing Joint Stock 
Company
Address: Thôn Trạm Bạc, Xã Lê 
Lợi, Huyện An Dương, Thành phố 
Hải Phòng

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00576/23CN01.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

18

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearing Công ty TNHH Đầu tư Cơ khí và Xây 
dựng Thương mại Thắng Đỗ
Địa chỉ: Số 31C73 Trại Chuối, P. 
Trại Chuối, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải 
Phòng
Thang Do trading construction & 
mechanical investment Co.,Ltd
Address: No. 31C73 Trai Chuoi, 
Trai Chuoi Ward, Hong Bang 
District, Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00686/23CN.WA

15/09/2023

15/09/2028

15/03/2026

CWA

19

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearing Công ty TNHH TMDV Hàng hải 
Nhật Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 
TP Hồ Chính Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh 
City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00930/23CN01.WA

27/12/2023

27/12/2028

27/06/2026

CWA

6/10



Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

20

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearing Công ty CP Thương mại và Thiết bị 
Tàu thủy Đình Đô
Địa chỉ: Số 414 Tôn Đức Thắng, An 
Đồng, An Dương, Hải Phòng
Dinh do Shipping equipment & 
Trading JSC
Address: No. 414 Tôn Duc Thang 
Street, An Dong Ward, An Duong 
District,  Hai Phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00361/21CN01.WA

20/07/2021

20/07/2026

20/01/2024

CWA

21

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearing Công ty TNHH Trần Nhu
Địa chỉ: Thôn An Dương, Xã An 
Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải 
Phòng
Tran Nhu Co., Ltd
Address: An duong Village, An 
dong Commune, An duong District, 
Hai phong City

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00535/20CN01.WA

21/10/2020

20/10/2025

21/04/2023

CWA

22

Ổ đỡ ống bao/ Stern tube bearing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

- Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm 
Việt Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00450/22CN01.WA

30/06/2022

15/06/2027

30/12/2024

CWA

23

Trục chân vịt/ Propeller shaft CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐÌNH ĐÔ
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng
DINH DO IMPORT – EXPORT 
JOINT STOCK COMPANY
Address: Van Tra Hamlet, An Dong 
Commune, An Duong District, Hai 
Phong Cty

Chế tạo theo Bản vẽ thiết kế được Đăng kiểm Việt 
Nam duyệt/ Fabricate complied with approved 
drawing by VR.: .

00450/22CN01.WA

30/06/2022

15/06/2027

30/12/2024

CWA

7/10
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24

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

Công ty TNHH TMDV Hàng hải 
Nhật Vinh
Địa chỉ: 125 Trần Xuân Soạn, 
Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 
TP Hồ Chính Minh
Nhat Vinh Marine Trading Ltd.Co.
Address: 125 Tran Xuan Soan, Tan 
Thuan Tay Ward, Dist.7, HoChiMinh 
City

Vật liệu chế tạo/ Material: Hợp kim đồng 
đúc/Copper alloy casting material (Mangan bronze 
casting; Ni-mangan bronze casting; Ni-Aluminium 
bronze casting). 
Đường kính Ø lớn nhất/ Max Diameter Ø: 2500 
mm

00930/23CN02.WA

27/12/2023

27/12/2028

27/06/2026

CWA

25

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

CÔNG TY TNHH ĐÚC BÌNH 
ĐƯỜNG
Địa chỉ: 71  Quốc lộ 13, Khu phố 
Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TP. 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, VN
BINH DUONG CASTING COMPANY 
LIMITED
Address: /

Vật liệu chế tạo/ Material: HBsC1 
Đường kính Ø lớn nhất/ Max Diameter Ø: 2800 
mm
Bước/ Pitch: 0,64 
Số cánh/ No. of blades: 04 
Chiều quay/ Direction of rotation: Right/Phải

00691/22CN01.WA

06/12/2022

06/12/2027

06/06/2025

CWA

26

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN ĐÓA
Địa chỉ: XÓM 6, XÃ MỸ ĐỒNG, 
THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG, VIỆT 
NAM
VAN DOA J.S.C
Address: Group No 6, My Dong , 
Thuy Nguyen Dist, Hai Phong City, 
Vietnam

Vật liệu chế tạo/ Material: Hỗn hợp đồng 
đúc/Copper alloy casting material (Mangan bronze 
casting; Ni-mangan bronze casting). 
Đường kính Ø lớn nhất/ Max Diameter Ø: 3400 
mm

00214/22CN01.WA

21/04/2022

08/03/2027

21/10/2024

CWA

8/10
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27

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT 
NAM
Địa chỉ: LAND PLOT CN2.2B, 
DINHVU INDUSTRIAL ZONE, 
HAIAN DISTRICT, HAIPHONG CITY, 
VIETNAM
NAKASHIMA VIETNAM CO.,LTD
Address: LAND PLOT CN2.2B, 
DINHVU INDUSTRIAL ZONE, 
HAIAN DISTRICT, HAIPHONG CITY, 
VIETNAM

Vật liệu chế tạo/ Material: Copper Base Alloys: 
AlBC3 (NiAl Bronze) and HBsC1 (Manganese 
Bronze) 
Đường kính Ø lớn nhất/ Max Diameter Ø: 4500 
mm
Bước/ Pitch: 0.7745 
Số cánh/ No. of blades: 5 
Chiều dày lớn nhất tại tiết diện 0.6R/ Max 
thickness of section 0.6R: 77.8 mm

00763/21CN01.WA

13/10/2021

13/10/2026

13/04/2024

CWA

28

Chân vịt bước cố định/ Fixed Pitch 
Propeller

CÔNG TY TNHH PHI HÙNG
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện 
Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng
PHI HUNG COMPANY LTD
Address: My Dong Industrial, Thuy 
Nguyen Dist, Hai Phong City, 
Vietnam

Vật liệu chế tạo/ Material: Hỗn hợp đồng 
đúc/Copper Alloy Casting (Mn-Ni-Al-Bronze) 
Đường kính Ø lớn nhất/ Max Diameter Ø: 4000 
mm

00959/21CN01.WA

13/01/2022

13/01/2027

13/07/2024

CWA

29

Áo lót trục/ Stern Tube Shaft Sleeves CÔNG TY TNHH PHI HÙNG
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện 
Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng
PHI HUNG COMPANY LTD
Address: My Dong Industrial, Thuy 
Nguyen Dist, Hai Phong City, 
Vietnam

Vật liệu chế tạo/ Material: Hỗn hợp đồng 
đúc/Copper Alloy Casting (Mn-Ni-Al-Bronze) 
Chiều dài/ Length: Max. 1800 mm 
Đường kính ngoài/ Outside diameter: Max. 450 
mm

00959/21CN01.WA

13/01/2022

13/01/2027

13/07/2024

CWA

9/10



Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

30

Bộ làm kín trục/ Shaft Seal System 
DryMax Shaft Seal & Rudder Seal 
System

DURAMAX MARINE LLC
Địa chỉ: 17990 Great Lakes 
Parkway, Hiram, Ohio 44234, USA
DURAMAX MARINE LLC
Address: 17990 Great Lakes 
Parkway, Hiram, Ohio 44234, USA

Kiểu/ Products Type: DryMax Shaft Seal & Rudder 
Seal System 
Công dụng/ Application: DryMax Shaft Seal & 
Rudder Seal System Marine & Offshore 
Application; Water lubricated seal designed for 
sealing stern tube, rudder and fin stabilizer 
applications, consisting of DryMax bronze 
housing, inflatable air seal ring assembly, primary 
DryMax Seal ring assembly, spare DryMax seal 
ring assembly and shaft earthlag assembly. 
Đường kính trục/ Applicable the Dia. of Shaft: Shaft 
Size Range: between 64mm (2.5") to 927mm 
(36,49") Max. Allowable. 
Áp lực lớn nhất/ Max. Allowable: 22 MPa (32psi)

02468/24SG.TA

19/08/2024

19/08/2029

19/02/2027

CTA

31

Chân vịt biến bước/ Controllable 
Pitch Propeller

CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT 
NAM
Địa chỉ: LAND PLOT CN2.2B, 
DINHVU INDUSTRIAL ZONE, 
HAIAN DISTRICT, HAIPHONG CITY, 
VIETNAM
NAKASHIMA VIETNAM CO.,LTD
Address: LAND PLOT CN2.2B, 
DINHVU INDUSTRIAL ZONE, 
HAIAN DISTRICT, HAIPHONG CITY, 
VIETNAM

Vật liệu chế tạo/ Material: Copper Base Alloys: 
AlBC3 (NiAl Bronze) and HBsC1 (Manganese 
Bronze) 
Đường kính lớn nhất/ Max. Diameter: 4500 mm

00763/21CN01.WA

13/10/2021

13/10/2026

13/04/2024

CWA

10/10


